Phụ lục 04.2
	      ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
            

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                    

Hà Nội, ngày………tháng…..     năm………….




BẢNG KÊ CHI TIỀN

Giảng dạy tại:………………………………………………………………………
Khóa:……………………………………………………………………….……....
Thời gian:…………………………………………………………………………..


	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Môn học
	Số tiết, buổi
	Mức chi
	Thành tiền
	Ký nhận


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	



Số tiền bằng chữ:……………………....……………………………………

Hà Nội, ngày…………..tháng……..năm…………..

	       PHÒNG KHTC
	       KHOA ………….
	        NGƯỜI LẬP BẢNG




